                  PHÒNG GD&ĐT BA VÌ                            KIỂM TRA HỌC KÌ II
               TRƯỜNG THCS ĐÔNG QUANG              Môn:  CÔNG NGHỆ 9
                                                                     Năm hoc: 2022 - 2023
         (Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề)

I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	



1
	Kỹ thuật trồng cây ăn quả
	Kỹ thuật trồng cây ăn quả
	6
	4,5
	1
	2
	
	
	
	
	7
	
	6,5
	20

	2
	Kỹ thuật trồng một số giống cây ăn quả
	Kỹ thuật trồng cây chôm chôm
	5
	3,75
	1
	2
	
	
	1
	7
	6
	1
	12,75
	27,5

	3
	Thực hành. Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả
	Thực hành. Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả
	4
	3
	3
	6
	
	
	
	
	7
	
	9
	25

	4
	Thực hành. Trồng cây ăn quả
	Thực hành. Trồng cây ăn quả
	1
	0,75
	1
	2
	1
	14
	
	
	2
	1
	16,75
	27,5

	Tổng
	16
4đ
	12
	6
3đ
	12
	1
2đ
	14
	1
1đ
	7
	22
	2
	45
	100%

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	
	
	
	











PHÒNG GD&ĐT BA VÌ                              KIỂM TRA HỌC KÌ II
               TRƯỜNG THCS ĐÔNG QUANG                  Môn:  CÔNG NGHỆ 9
                                                                        Năm hoc: 2022 - 2023
      (Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề)
II. BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	

TT
	
Nội dung kiến thức
	

Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Kỹ thuật trồng cây ăn quả
	Kỹ thuật trồng cây ăn quả
	Nhận biết:
· Nêu được thời vụ trồng cây ăn quả
· Nêu được phương pháp nhân giống cây ăn quả.
· Trình bày được mục đích của biện pháp chăm sóc cây ăn quả
· Nêu được một số biện pháp chăm sóc cây ăn quả
Thông hiểu
· Trình bày được biện pháp chăm sóc cây ăn quả

	

6
	

1
	
	

	2
	Kỹ thuật trồng một số giống cây ăn quả
	Kỹ thuật trồng cây chôm chôm
	Nhận biết
· Nêu được giá trị dinh dưỡng cây chôm chôm.
· Nêu được đặc điểm thực vật cây chôm chôm.
· Xác định được yêu cầu ngoại cảnh của cây chôm chôm.
· Nêu được kỹ thuật trồng cây chôm chôm.
Thông hiểu:
· Trình bày được biện pháp nhân giống phổ biến nhất của cây chôm chôm.
Vận dụng cao
Giải thích lí do bón phân thúc đạm, kali cho cây chôm chôm vào giai đoạn hoa chuẩn bị nở.
	


5
	


1
	




	

1

	3
	Thực hành. Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả
	Thực hành. Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả
	Nhận biết:
- Nêu được một số loại sâu hại cây ăn quả.
- Nêu đặc điểm hình thái và phá hại của sâu hại cây ăn quả.
- Nêu một số loại bệnh hại cây ăn quả.
Thông hiểu:
Trình bày được đặc điểm, bộ phận gây hại của sâu, bệnh hại cây ăn quả.
	



4
	



3
	




	





	5
	Thực hành. Trồng cây ăn quả
	Thực hành. Trồng cây ăn quả
	Nhận biết:
- Xác định được quy trình trồng cây ăn quả.
Thông hiểu:
Trình bày được biện pháp trồng cây ăn quả
Vận dụng
Vận dụng lý thuyết vào trồng cây ăn quả cụ thể.
	1
	1
	1
	

	Tổng
	16
(4đ)
	6
(3đ)
	1
(2đ)
	1
(1đ)



























	PHÒNG GD&ĐT BA VÌ
TRƯỜNG THCS ĐÔNG QUANG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Công nghệ 9 trồng cây ăn quả
Thời gian: 45 phút



HỌ TÊN: ............................................................Lớp:......

	Điểm 
	Lời phê của cô giáo



I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
       Em hãy khoanh vào chữ cái in hoa có câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Thời vụ trồng cây ăn quả ở miền Nam là : 
A. mùa đông.         B. mùa mưa.                    C. mùa thu                   D. mùa xuân.
Câu 2. Phương pháp nhân giống hữu tính cây ăn quả là 
A. chiết cành.	     B. ghép cành.	  C. giâm cành.              D. Gieo hạt.
Câu 3. Làm cỏ quanh gốc cây ăn quả nhằm mục đích là 
A. làm đất thoáng khí.     B. làm đất tơi xốp.	  C. diệt cỏ dại.              D. chống đổ.
Câu 4. Vào thời kì nào không cần tưới cho cây ăn quả ?
A. thời kì ra hoa.   B. thời kì đậu quả.	  C. thời kì trồng.           D. Thời kì sắp thu hoạch.
Câu 5. Khi bón thúc cho cây ăn quả cần bón vào rãnh hỗ theo mép tán cây có chiều rộng bao nhiêu ?
A. 20-30cm.        B. 30-40cm.	             C. 40-50cm.               D. 50-60cm
Câu 6. Tiến hành tạo hình sửa cành vào thời kì cây non, sinh trưởng mạnh gọi là 
A. đốn tạo hoa.        B. đốn tạo hình.	             C. đốn tạo quả.               D. đốn phục hồi.
Câu 7. Khi sử dụng chất điều hòa sinh trưởng trong các biện pháp trồng, chăm sóc cây ăn quả cần sử dụng nồng độ như thế nào?
A. Nồng độ nhỏ.        B. Nồng độ lớn.	    C. Nồng độ hết sức nhỏ.       D. Nồng độ trung bình.
Câu 8. Cây chôm chôm là cây ăn quả:
 A. nhiệt đới.        B. ôn đới.                  C. á nhiệt đới.                D.  cận nhiệt đới.
Câu 9. Cây chôm chôm có mấy loại hoa?	
A. 6.                 B. 5.                                C. 4.		           D. 3.
Câu 10. Cây chôm chôm để sinh trưởng và phát triển tốt cần nhiệt độ bao nhiêu? 
A. 250C- 350C           B. 350C- 400C           C. 200C- 300C         D. 200C- 400C
Câu 11. Để trồng cây chôm chôm cần để khoảng cách trồng là
A.  9 m x 9m.	B. 10m x 10m.     C. 11 m x 11 m.	                   D. 12m x 12m.
Câu 12. Loại sâu bệnh hại cây ăn quả có múi  là:
A.bọ xít.                     B. dơi.                     C. rầy xanh.                         D. sâu đục cành.
Câu 13. Sâu non của sâu vẽ bùa hại cây ăn quả có múi khi mới nở màu xanh nhạt rồi chuyển dần sang màu
A.đỏ đô.                        B. đen.             C. trắng.                                    D. xanh vàng.
Câu 14. Rầy xanh đẻ trứng ở bộ phận nào ở cây xoài?
A.chùm hoa.                 B. thân.             C. rễ.                                    D. cành.
Câu 15. Bệnh nào gây hại trên cây xoài?
A.Bệnh mốc sương.         B. Bệnh vàng lá.        C. bệnh thán thư.                   D. bệnh loét lá.
Câu 16. Quy trình trồng cây ăn quả trải qua bao nhiêu bước?
A.2.                                   B. 3.                    C. 4.                                       D. 5.
Câu 17. Tiến hành tạo hình sửa cành vào thời kì cây non, sinh trưởng mạnh gọi là
A. đốn tạo hoa.        B. đốn tạo hình.	             C. đốn tạo quả.               D. đốn phục hồi.
Câu 18. Để nhân giống cây chôm chôm, phương pháp nhân giống nào được sử dụng phổ biến nhất?  
A. ghép.             B. giâm cành.             C. chiết cành                    D. gieo hạt.
Câu 19. Bệnh loét hại cây ăn quả có múi phá vỡ lớp biểu bì mặt lá tạo thành vết loét dạng tròn đường kính là
 A. 0,2-0,3cm..                      B. 0,3-0,4cm.             C. 0,5-0,6 cm.               D. 0,2-0,8cm.
Câu 20. Bọ xít hại vải, nhã bằng cách con trưởng thành, con sâu non hút nhựa ở:
A.lá.                           B.  thân.                           B. rễ.          D.  mầm hoa.
Câu 21. Bệnh thối hoa nhãn có thể làm giảm năng suất quả nhãn bao nhiêu phần trăm?
A. 80-90% .            B. 80-100%.             C. 80-85% .            D. 80-95%.             
Câu 22. Khi bón phân lót vào hố để trồng cây ăn quả cần trộn lớp đất mặt đào lên với bao nhiêu phân hữu cơ?  
A.Bệnh mốc sương.         B. Bệnh vàng lá.        C. bệnh thán thư.                   D. bệnh loét lá
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 23 (2điểm) Nhà bạn Lan muốn trồng một vườn cam. Em hãy giúp bạn Lan đề xuất các bước để trồng cây cam?
Câu 24(1 điểm): Nhà Hoa có trồng một vườn chôm chôm. Khi cây chôm chôm bước vào thời kì hoa chuẩn bị nở hoa, bố bạn Hoa thường bón bằng phân đạm và phân kali. Em hãy giải thích vì sao bố bạn Hoa lại bón phân thúc cho cây chôm chôm giai đoạn chuẩn bị nở hoa bằng phân đạm và phân kali?
--------------Hết-----------------



















	      PHÒNG GD&ĐT BA VÌ
TRƯỜNG THCS ĐÔNG QUANG


	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
        Năm học: 2022 – 2023
            Môn : Công nghệ 9 trồng cây ăn quả
 Thời gian làm bài: 45 phút


I. Trắc nghiệm ( 7 điểm)
Từ câu 1 đến câu 16, mỗi câu đúng được 0,25 điểm
Từ câu 17 đến câu 22, mỗi câu đúng được 0,5 điểm	
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Đáp án
	B
	D
	C
	D
	A
	B
	C
	A
	D
	C
	B

	Câu
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Đáp án
	A
	D
	A
	C
	B
	B
	A
	D
	D
	B
	C



II. Tự luận ( 3 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 23
(2điểm)
	Quy trình trồng cây cam
· Đào hố trồng.
· Bóc bỏ vỏ bầu cây.
· Đặt bầu cây vào giữa hố.
· Lấp đất cao hơn mặt bầu từ 3-5cm và ấn chặt.
· Tưới nước.
	
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ

	Câu 24
(2 điểm)
	Bố bạn Hoa lại bón phân thúc cho cây chôm chôm giai đoạn chuẩn bị nở hoa bằng phân đạm và phân kali vì
· Bón phân đạm để cung cấp chất dinh dưỡng để nuôi cây chôm chôm.
· Bón phân kali để tăng kích thước và phẩm chất quả chôm chôm.
	

0,5đ

0,5đ



[bookmark: _GoBack]                                                                                   Đông Quang, ngày… tháng.....năm 2023
    DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN                                         GIÁO VIÊN BỘ MÔN


                                                                                   
                                                                                                               Chu Thị Lan

DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG









	PHÒNG GD&ĐT BA VÌ
TRƯỜNG THCS ĐÔNG QUANG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Công nghệ 9 
Thời gian: 45 phút



HỌ TÊN: ............................................................Lớp:......

	Điểm 
	Lời phê của cô giáo


I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
       Em hãy khoanh vào chữ cái in hoa có câu trả lời đúng nhất
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
       Em hãy khoanh vào chữ cái in hoa có câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Thời vụ trồng cây ăn quả ở miền Nam là : 
A. mùa đông.         B. mùa mưa.                    C. mùa thu                   D. mùa xuân.
Câu 2. Phương pháp nhân giống hữu tính cây ăn quả là 
A. chiết cành.	     B. ghép cành.	  C. giâm cành.              D. Gieo hạt.
Câu 3. Làm cỏ quanh gốc cây ăn quả nhằm mục đích là 
A. làm đất thoáng khí.     B. làm đất tơi xốp.	  C. diệt cỏ dại.              D. chống đổ.
Câu 4. Vào thời kì nào không cần tưới cho cây ăn quả ?
A. thời kì ra hoa.   B. thời kì đậu quả.	  C. thời kì trồng.           D. Thời kì sắp thu hoạch.
Câu 5. Khi bón thúc cho cây ăn quả cần bón vào rãnh hỗ theo mép tán cây có chiều rộng bao nhiêu ?
A. 20-30cm.        B. 30-40cm.	             C. 40-50cm.               D. 50-60cm
Câu 6. Tiến hành tạo hình sửa cành vào thời kì cây non, sinh trưởng mạnh gọi là 
A. đốn tạo hoa.        B. đốn tạo hình.	             C. đốn tạo quả.               D. đốn phục hồi.
Câu 7. Khi sử dụng chất điều hòa sinh trưởng trong các biện pháp trồng, chăm sóc cây ăn quả cần sử dụng nồng độ như thế nào?
A. Nồng độ nhỏ.        B. Nồng độ lớn.	    C. Nồng độ hết sức nhỏ.       D. Nồng độ trung bình.
Câu 8. Cây chôm chôm là cây ăn quả:
 A. nhiệt đới.        B. ôn đới.                  C. á nhiệt đới.                D.  cận nhiệt đới.
Câu 9. Cây chôm chôm có mấy loại hoa?	
A. 6.                 B. 5.                                C. 4.		           D. 3.
Câu 10. Cây chôm chôm để sinh trưởng và phát triển tốt cần nhiệt độ bao nhiêu? 
A. 250C- 350C           B. 350C- 400C           C. 200C- 300C         D. 200C- 400C
Câu 11. Để trồng cây chôm chôm cần để khoảng cách trồng là
A.  9 m x 9m.	B. 10m x 10m.     C. 11 m x 11 m.	                   D. 12m x 12m.
Câu 12. Loại sâu bệnh hại cây ăn quả có múi  là:
A.bọ xít.                     B. dơi.                     C. rầy xanh.                         D. sâu đục cành.
Câu 13. Sâu non của sâu vẽ bùa hại cây ăn quả có múi khi mới nở màu xanh nhạt rồi chuyển dần sang màu
A.đỏ đô.                        B. đen.             C. trắng.                                    D. xanh vàng.
Câu 14. Rầy xanh đẻ trứng ở bộ phận nào ở cây xoài?
A.chùm hoa.                 B. thân.             C. rễ.                                    D. cành.
Câu 15. Bệnh nào gây hại trên cây xoài?
A.Bệnh mốc sương.         B. Bệnh vàng lá.        C. bệnh thán thư.                   D. bệnh loét lá.
Câu 16. Quy trình trồng cây ăn quả trải qua bao nhiêu bước?
A.2.                                   B. 3.                    C. 4.                                       D. 5.
Câu 17. Tiến hành tạo hình sửa cành vào thời kì cây non, sinh trưởng mạnh gọi là
A. đốn tạo hoa.        B. đốn tạo hình.	             C. đốn tạo quả.               D. đốn phục hồi.
Câu 18. Để nhân giống cây chôm chôm, phương pháp nhân giống nào được sử dụng phổ biến nhất?  
A. ghép.             B. giâm cành.             C. chiết cành                    D. gieo hạt.
Câu 19. Bệnh loét hại cây ăn quả có múi phá vỡ lớp biểu bì mặt lá tạo thành vết loét dạng tròn đường kính là
 A. 0,2-0,3cm..                      B. 0,3-0,4cm.             C. 0,5-0,6 cm.               D. 0,2-0,8cm.
Câu 20. Bọ xít hại vải, nhã bằng cách con trưởng thành, con sâu non hút nhựa ở:
A.lá.                           B.  thân.                           B. rễ.          D.  mầm hoa.
Câu 21. Bệnh thối hoa nhãn có thể làm giảm năng suất quả nhãn bao nhiêu phần trăm?
A. 80-90% .            B. 80-100%.             C. 80-85% .            D. 80-95%.             
Câu 22. Khi bón phân lót vào hố để trồng cây ăn quả cần trộn lớp đất mặt đào lên với bao nhiêu phân hữu cơ?  
A.Bệnh mốc sương.         B. Bệnh vàng lá.        C. bệnh thán thư.                   D. bệnh loét lá
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 23 (2điểm) Nhà bạn Lan muốn trồng một vườn cam. Em hãy giúp bạn Lan đề xuất các bước để trồng cây cam?
Câu 24(1 điểm): Nhà Hoa có trồng một vườn chôm chôm. Khi cây chôm chôm bước vào thời kì hoa chuẩn bị nở hoa, bố bạn Hoa thường bón bằng phân đạm và phân kali. Em hãy giải thích vì sao bố bạn Hoa lại bón phân thúc cho cây chôm chôm giai đoạn chuẩn bị nở hoa bằng phân đạm và phân kali?
--------------Hết-----------------
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